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1 222643 Nguyễn Hoàng Anh 14/01/2004 Kiên Giang DH22QTS01

2 235441 Nguyễn Nhật Anh 28/01/2005 Cần Thơ DH23QTS03

3 210610 Nguyễn Hoài Bảo 29/05/2003 Cà Mau DH21LOG01

4 222407 Nguyễn Thành Đạt 30/10/2004 Kiên Giang DH22QTS01

5 236019 Phan Thanh Điểm 23/03/2005 Kiên Giang DH23QTS03

6 234818 Trần Anh Đoàn 06/06/2005 Đồng Tháp DH23TIN05

7 220681 Đặng Quí Đôn 21/11/2003 Hậu Giang DH22QTS01

8 235019 Phan Quốc Duy 23/02/2005 An Giang DH23TIN05

9 221099 Phạm Kì Duyên 09/10/2004 Hậu Giang DH22QTS01

10 236018 Huỳnh Trung Hậu 15/06/2005 Kiên Giang DH23QTS03

11 211439 Bùi Quốc Huy 17/08/2003 Kiên Giang DH21OTO04

12 225659 Đỗ Thái Huy 01/12/2003 DH22QTS02

13 225720 Lê Quốc Huy 31/01/2004 An Giang DH22TDT01

14 212230 Nguyễn Huỳnh 24/01/2002 Cà Mau DH21QTS01

15 224497 Lê Hữu Khang 20/07/2004 Tiền Giang DH22QTS01

16 213188 Trần Quốc Khánh 17/08/2003 Vĩnh Long DH21TIN05

17 236832 Trương Hoàng Khiêm 15/07/2005 Cà Mau DH23QTS03

18 224014 Lưu Minh Khoa 30/04/2004 Bạc Liêu DH22QTS02

19 236189 Phan Đức Lĩnh 24/06/2005 Cà Mau DH23QTS03

20 211706 Trương Phú Lộc 05/10/2002 An Giang DH21OTO04

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 15/03/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 224349 Nguyễn Thị Trúc Ly 05/07/2004 Đồng Tháp DH22QTS01

22 212531 Phạm Tiến Nam 13/04/2003 Kon Tum DH21QTS01

23 225274 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 11/04/2004 Hậu Giang DH22QTS02

24 214317 Lữ Hiếu Nghĩa 28/02/2003 Cà Mau DH21OTO07

25 234961 Đặng Thị Yến Nhi 27/04/2005 Cần Thơ DH23TIN05

26 211982 Lê Thị Yến Nhi 12/03/2003 Trà Vinh DH21QTS01

27 210645 Nguyễn Huỳnh Như 03/02/2003 An Giang DH21QTS01

28 225556 Phan Minh Nhựt 12/06/2004 An Giang DH22QTS01

29 212857 Đặng Trường Phát 09/09/2003 Kiên Giang DH21TIN05

30 2110432 Trần Diễm Phương 27/08/2003 Cần Thơ DH21LOG01

31 212850 Lê Nhật Quang 18/02/2003 Cà Mau DH21OTO07

32 213154 Bùi Văn Quyến 28/07/2003 An Giang DH21TIN05

33 213045 Phù Tài Sang 25/10/2001 Đồng Tháp DH21TIN05

34 213129 Võ Văn Tâm 21/03/2003 Bạc Liêu DH21QTK07

35 210318 Sỉ Nhật Tân 26/08/2003 Cà Mau DH21QTS01

36 213752 Võ Minh Tân 03/02/2003 Trà Vinh DH21TIN05

37 212971 Phạm Nguyễn Quốc Thắng 19/02/2003 Vĩnh Long DH21TIN05

38 210999 Trần Văn Thắng 10/02/2003 Cần Thơ DH21QTS01

39 236106 Võ Thị Thu Thảo 26/07/2005 An Giang DH23QTS03

40 225605 Bùi Anh Thư 06/05/2004 Kiên Giang DH22QTS02
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41 235118 Nguyễn Thị Anh Thư 23/11/2005 An Giang DH23TIN05

42 225802 Nguyễn Trọng Thuần 21/03/2003 Sóc Trăng DH22QTS02

43 223918 Nguyễn Thị Thanh Trà 17/02/2004 Sóc Trăng DH22QTS02

44 211636 Phạm Ngọc Trâm 01/08/2003 Bạc Liêu DH21TCN02

45 225839 Nguyễn Thùy Trân 26/05/2004 Kiên Giang DH22TDT01

46 232745 Tiên Thị Bé Trân 21/03/2005 Kiên Giang DH23QTS03

47 222170 Nguyễn Thị Phương Trang 26/09/2004 Kiên Giang DH22QTS01

48 233456 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 22/02/2005 Cần Thơ DH23QTS03

49 210334 Phan Thị Cẩm Tú 17/04/2003 Cần Thơ DH21QTS01

50 201351 Phạm Nhật Tường 29/09/2001 Cà Mau DH21OTO06

51 226688 Nguyễn Thị Anh Xuân 14/05/2004 Hậu Giang DH22QTS02

52 226688 Nguyễn Thị Anh Xuân 14/05/2004 Hậu Giang DH22QTS02


